
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
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Đăng ký dự 

tuyển
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F-1 Mai Quốc Lĩnh 22/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50804432 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-2 Nguyễn Hồ Tiến 18/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50783332 TT Huế Khám sức khỏe

F-3 Nguyễn Thanh Tùng 14/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50783682 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

F-5 Hoàng Anh Dương 17/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803771 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-7 Phạm Anh Tuấn 23/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803826 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-8 Lê Văn Lương 16/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50800747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-9 Tiêu Viết Vương 18/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50783658 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

F-10 Nguyễn Văn Tuấn 21/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803687 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-11 Ngô Văn Thái 19/05/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50780423 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-12 Lê Khoáng 14/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782791 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-13 Trần Hữu Thắng 21/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90201279 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-14 Phan Văn Hà 10/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201980 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-15 Nguyễn Văn Phong 20/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90200716 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-16 Lưu Dương Khánh 21/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201148 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-17 Võ Quốc Hàn 19/01/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802995 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-18 Phạm Bá Hùng 02/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90200705 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-19 Hoàng Xuân Vinh 28/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50804000 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-20 Tạ Quốc Trường 02/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50801010 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-21 Nguyễn Văn Nhỏ 20/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803645 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-22 Mai Văn Nguyện 24/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782334 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-23 Võ Văn Ra 26/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50804425 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-24 Lê Quốc Cường 30/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780134 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-25 Dương Đức Vương 02/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803586 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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F-26 Đỗ Phương Quang 15/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50783685 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

F-27 Võ Văn Luyện 12/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202482 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-28 Phan Mậu Sơn 30/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202305 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-29 Đặng Văn Quang 02/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90202987 Quảng Nam Không khám sức khỏe

F-30 Nguyễn Tiến Thắng 03/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90201771 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-31 Nguyễn Đình Chỉnh 15/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50783078 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-32 Đinh Văn Dương 26/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201814 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-33 Nguyễn Văn Hùng 05/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803585 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-34 Hoàng Thế Tài 17/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803942 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-35 Võ Đình Phúc 22/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201215 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-36 Bùi Ngọc Hoàng 13/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201716 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-37 Vương Văn Ánh 13/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201214 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-38 Nguyễn Bá Vỹ 21/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803303 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-39 Nguyễn Thanh Tuấn 20/12/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90201276 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-40 Nguyễn Trọng Quyết 24/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90202485 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-41 Trần Quốc Thuấn 22/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50782876 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-42 Nguyễn Văn Huấn 28/05/1982 Nam
Ngư 

nghiệp
50780168 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-1 Vũ Hữu Thành 20/04/2001 Nam SXCT 91215082 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-2 Nguyễn Sỹ Nam 25/10/1998 Nam SXCT 91211105 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-3 Phạm Đức Trí 12/07/1999 Nam SXCT 91206501 Bắc Ninh Khám sức khỏe

M-4 Võ Văn Bình 02/03/1990 Nam SXCT 91220493 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-5 Trần Thanh Sĩ 17/07/2001 Nam SXCT 91231659 Vĩnh Long Khám sức khỏe

M-6 Hoàng Đình Phúc 04/10/1990 Nam SXCT 91208407 Thái Bình Không khám sức khỏe

M-7 Trần Đình Hoàng 21/10/2001 Nam SXCT 91220294 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-8 Trần Hoàng Lâm 20/10/2001 Nam SXCT 91227448 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-9 Trần Văn Mạnh 01/07/2002 Nam SXCT 91227411 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-10 Đinh Đức Cảnh 05/12/1999 Nam SXCT 91208311 Thái Bình Không khám sức khỏe

M-11 Hoàng Văn Tú 02/11/1997 Nam SXCT 91214024 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-12 Lê Sỹ Đức 06/11/1999 Nam SXCT 91210705 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



M-13 Ma Văn Toán 25/12/1998 Nam SXCT 91203521 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

M-14 Hứa Văn Ngày 23/01/1991 Nam SXCT 91203519 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

M-15 Trương Văn Tùng 19/09/1991 Nam SXCT 91215492 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-16 Nguyễn Văn Lê 20/10/1992 Nam SXCT 91215445 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-17 Trần Thị Trà My 06/02/1998 Nữ SXCT 10002162 Hải Phòng Không khám sức khỏe

M-18 Thào a Nhứ 05/11/1999 Nam SXCT 91203814 Yên Bái Khám sức khỏe

M-19 Nguyễn Văn Trung 20/06/1998 Nam SXCT 91220154 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-20 Phạm Văn Thông 07/06/1991 Nam SXCT 91214394 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-21 Võ Đình Văn 10/10/1991 Nam SXCT 91215337 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-22 Phan Vỉnh An 09/01/1990 Nam SXCT 91232259 Hậu Giang Không khám sức khỏe

M-23 Tôn Quang Cần 17/05/1992 Nam SXCT 91215039 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-24 Bùi Văn Hùng 05/02/1988 Nam SXCT 91210562 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-25 Lê Trần Trung 08/03/1988 Nam SXCT 91211630 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-26 Lê Trung Đức 13/09/1993 Nam SXCT 91211555 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-27 Lê Văn Thưởng 19/09/1985 Nam SXCT 91210171 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-28 Vũ Văn Phú 23/08/1991 Nam SXCT 91201139 Hải Dương Khám sức khỏe

M-29 Lê Đình Cường 15/02/1983 Nam SXCT 91210909 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-30 Lê Khả Khanh 05/10/1991 Nam SXCT 91210025 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-31 Mai Tùng Lâm 07/10/1988 Nam SXCT 91211343 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-32 Nguyễn Đức Chỉnh 02/01/1992 Nam SXCT 91202633 Hà Nam Khám sức khỏe

M-33 Nguyễn Văn Hùng 13/09/1991 Nam SXCT 91211419 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-34 Lê Văn Linh 03/03/2000 Nam SXCT 91215069 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-35 Tạ Quang Thưởng 30/08/1999 Nam SXCT 50120144 Quảng Trị Khám sức khỏe

M-36 Nguyễn Văn Diển 13/10/1986 Nam SXCT 90900694 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-37 Sầm Phi Long 10/09/1988 Nam SXCT 90900178 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-38 Vũ Anh Tú 01/02/1995 Nam SXCT 91220097 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-39 Đỗ Xuân Tuấn 10/03/1983 Nam SXCT 90410065 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-40 Trần Công Minh 10/11/1998 Nam SXCT 91208334 Thái Bình Không khám sức khỏe

M-41 Trần Huy Báu 02/01/1994 Nam SXCT 91220562 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-42 Trần Hải Nam 09/07/1996 Nam SXCT 91224054 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-43 Phạm Văn Phong 21/01/1995 Nam SXCT 91211152 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-44 Nguyễn Hùng Vương 15/11/2001 Nam SXCT 91210891 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-45 Vũ Đình Tiến 21/02/2001 Nam SXCT 91207645 Nam Định Không khám sức khỏe

M-46 Vương Đắc Nam 14/04/2002 Nam SXCT 91200207 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-47 Trần Vinh Khánh 06/11/2001 Nam SXCT 91215632 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-48 Nguyễn Thanh Tuấn 12/12/1988 Nam SXCT 90900593 Lao động CBT Khám sức khỏe



M-49 Phùng Văn Tuyền 08/11/1992 Nam SXCT 50105317 Bắc Giang Khám sức khỏe

M-50 Nguyễn Văn Dũng 02/01/2000 Nam SXCT 91220145 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-51 Trần Văn Lệnh 11/07/1984 Nam SXCT 91202609 Hà Nam Không khám sức khỏe

M-52 Hà Văn Lộc 04/01/2001 Nam SXCT 91214124 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-53 Lê Duy Phúc 14/12/2001 Nam SXCT 91211784 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-54 Lê Xuân Tân 05/02/2001 Nam SXCT 91207626 Nam Định Không khám sức khỏe

M-55 Trần  Văn Linh 10/02/2000 Nam SXCT 91211145 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-56 Phạm Ngọc Hoàng 30/04/1996 Nam SXCT 91227708 Đăk Nông Không khám sức khỏe

M-57 Trần Đức Lương 11/04/1996 Nam SXCT 91204217 Phú Thọ Không khám sức khỏe

M-58 Triệu Duyên Việt 19/07/1996 Nam SXCT 91207313 Hòa Bình Không khám sức khỏe

M-59 Tạ Văn Huy 21/12/1997 Nam SXCT 91208985 Ninh Bình Khám sức khỏe

M-60 Trần Đình Trọng 13/06/1998 Nam SXCT 91215110 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-61 Phạm Văn Đình 25/08/1989 Nam SXCT 91231105 BR-VT Không khám sức khỏe

M-62 Lê Xuân Dũng 12/12/1985 Nam SXCT 91210559 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-63 Nguyễn Văn Tuấn 17/02/1990 Nam SXCT 91210092 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-64 Phan Tất Thắng 10/02/1990 Nam SXCT 91220608 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-65 Đinh Hữu Hưng 13/07/1996 Nam SXCT 91200871 Hải Phòng Không khám sức khỏe

M-66 Hoàng Văn Nam 04/09/1999 Nam SXCT 91220324 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-67 Đỗ Văn Quý 05/02/1986 Nam SXCT 90900723 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-68 Phan Văn Dũng 14/01/1987 Nam SXCT 90800381 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-69 Bùi Hồng Sơn 03/04/1996 Nam SXCT 91220418 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-70 Đặng Văn Văn 16/11/2001 Nam SXCT 50112471 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-71 Trần Minh Thắng 20/07/1997 Nam SXCT 91224172 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-72 Cấn Xuân Tiến 22/10/1991 Nam SXCT 91200204 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-73 Nguyễn Thọ Tiến 02/05/1995 Nam SXCT 91211524 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-74 Vũ Đình Viên 09/03/1999 Nam SXCT 91207647 Nam Định Không khám sức khỏe

M-75 Trần Quốc An 13/09/1992 Nam SXCT 91231106 BR-VT Không khám sức khỏe

M-77 Nguyễn Văn Nguyên 13/10/2002 Nam SXCT 91215806 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-78 Giản Viết Hào 20/02/1993 Nam SXCT 91215233 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-79 Đào Xuân Chiến 14/05/1999 Nam SXCT 91230611 Bình Phước Khám sức khỏe

M-80 Hà Quang Khoa 08/11/2003 Nam SXCT 91210178 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-81 Nguyễn Văn Thuận 14/10/2002 Nam SXCT 91200220 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-82 Lê Văn Tiến 27/10/2003 Nam SXCT 91211724 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-83 Trần Bá
 Hồng Phúc 10/05/2000 Nam SXCT 91227733 Đăk Nông Không khám sức khỏe

M-84 Trịnh Ngọc Toàn 07/09/2000 Nam SXCT 91227110 Gia Lai Không khám sức khỏe

M-85 Vi Tất Thành 10/11/2003 Nam SXCT 91203543 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

M-86 Hoàng Văn Hồng 25/06/1995 Nam SXCT 91211537 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-87 Nguyễn Xuân An 10/05/2001 Nam SXCT 91215909 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-88 Mai Việt Đức 20/02/2000 Nam SXCT 50119493 Quảng Bình Khám sức khỏe

M-89 Nguyễn Văn Thái 01/06/1996 Nam SXCT 91215079 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-90 Sùng A Hồng 19/02/1988 Nam SXCT 50103417 Yên Bái Khám sức khỏe

M-91 Lê Minh Phương 06/12/1989 Nam SXCT 91211238 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-92 Trần Ngọc Dương 24/08/1990 Nam SXCT 91220544 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-93 Lê Vũ Toàn 29/05/1993 Nam SXCT 91207310 Hòa Bình Không khám sức khỏe

M-94 Phạm Hải Long 19/05/1990 Nam SXCT 91208410 Thái Bình Không khám sức khỏe

M-95 Nguyễn Văn Duyên 08/03/1983 Nam SXCT 90900083 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-96 Nguyễn Văn Vinh 27/12/2001 Nam SXCT 91209132 Ninh Bình Khám sức khỏe

M-97 Hoàng Văn Hoàng 01/03/1994 Nam SXCT 91211613 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-98 Nguyễn Thái Bảo 23/12/1998 Nam SXCT 91220156 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe




